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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
[1] Tên học phần: Phòng bệnh và đảm bảo an toàn cho trẻ mầm non
Tên tiếng Anh: 	
Mã học phần:	[.....]
[2] Học phần thuộc khối kiến thức:

	Kiến thức giáo dục đại cương
	Kiến thức chuyên nghiệp

	
	Cơ sở của ngành
	Chuyên ngành
	Bổ trợ và nâng cao 
(tự chọn)

	
	
	x
	



[3] Đối tượng sinh viên: (trình độ/ngành/năm học)
· Trình độ:	Cao đẳng  	
· Ngành học:	Giáo dục Mầm non			
· Năm học: 	2
[4] Số tín chỉ: 2	
Phân bổ thời gian:
	Phân bổ
	Số tiết

	· Giờ lên lớp:
	24

	Lý thuyết (15 tiết/1 tín chỉ)
	18 

	Thảo luận trên lớp (30  tiết/1 tín chỉ)
	2

	· Thực hành/ Thực tập tại lớp (30 giờ/1 tín chỉ)
	4

	Giờ tự học (45 giờ/1 tín chỉ)
	6

	Hoạt động theo nhóm
	2


[5] Yêu cầu của học phần về phòng học, trang thiết bị cần thiết để giảng dạy:
· Phòng học:		Phòng học lý thuyết
· Phòng thi: 		Phòng thi lý thuyết
· Tổ chức thi:	Phòng Đào tạo tổ chức 	Khoa tổ chức 
· Trang thiết bị cần thiết:	Máy chiếu + bảng phấn
· Yêu cầu đặc biệt khác:	Không	
[6] Các học phần liên quan (nếu có):
· Học phần tiên quyết: Sự phát triển thể chất trẻ em lứa tuổi mầm non, Vệ sinh dinh dưỡng trẻ mầm non
· Học phần song hành:		
· Học phần kế tiêp:		
2. Thông tin về đơn vị phụ trách chuyên môn, giảng viên giảng dạy:
[1] Khoa/Phòng:	Khoa Giáo dục mầm non
Tổ bộ môn:	Tổ Phát triển thể chất
[2] Giảng viên biên soạn đề cương: 
· Họ và tên:	Trương Thị Mỹ Chi		
· Học hàm - Học vị: 	Thạc sĩ	
· Địa chỉ cơ quan: 	182 Nguyễn Chí Thanh, Phường 3, Quận 10, TP.HCM
· Điện thoại liên hệ: 		0907488769
· Hộp thư điện tử (emai): 	chitruongthimy@ncehcm.edu.vn
[3] Giảng viên phụ trách giảng dạy: Nguyễn Thị Hồng Nhung
· Học hàm - Học vị: Thạc sĩ
· Địa chỉ cơ quan: 182 Nguyễn Chí Thanh, Phường 3, Quận 10, TP.HCM
· Điện thoại liên hệ: 0373138245
· Hộp thư điện tử (emai): nhungnguyenthihong@ncehcm.edu.vn
[4] Giảng viên phụ trách giảng dạy: Lê Thanh Phong
· Học hàm - Học vị: Tiến sĩ
· Địa chỉ cơ quan: 182 Nguyễn Chí Thanh, Phường 3, Quận 10, TP.HCM
· Điện thoại liên hệ: 0908151071
· Hộp thư điện tử (emai): phonglethanh@ncehcm.edu.vn
3. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: 
Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về một số bệnh thường gặp ở trẻ: các bệnh lây qua đường hô hấp (bạch hầu, ho gà, sởi, rubella, quai bị, lao phổi, thủy đậu, cúm, viêm đường hô hấp), các bệnh lây qua đường tiêu hóa (tiêu chảy, tay - chân - miệng, ký sinh trùng đường ruột), các bệnh lây qua đường máu - mẹ sang con (viêm gan siêu vi B, uốn ván), các bệnh lây qua đường muỗi đốt (sốt xuất huyết, viêm não Nhật Bản B), các bệnh thường gặp khác (đau mắt đỏ, mắt hột, sâu răng, viêm đường tiết niệu); đảm bảo an toàn, phòng tránh các tai nạn thường gặp (bỏng, điện giật, đuối nước, chảy máu cam, bầm tím, bong gân, lồng ruột, sốt cao co giật, dị vật, cấp cứu ngưng tim, ngưng thở) và cách sử dụng một số thuốc thông thường cho trẻ ở trường mầm non
4. Mục tiêu và kết quả dự kiến của học phần
Mục tiêu của học phần: 
Kiến thức: 
- Trình bày và giải thích những kiến thức cơ bản về một số bệnh thường gặp ở trẻ.
- Liệt kê và giải thích các bước xử lý cho các tai nạn thường gặp ở trẻ.
-  Phân tích các biện pháp phòng bệnh và đảm bảo an toàn cho trẻ.
Kỹ năng: 
- Phát hiện sớm và xử lý kịp thời một số bệnh và tai nạn thường gặp ở trẻ.
- Thực hành các kỹ năng sơ cấp cứu đảm bảo an toàn cho trẻ.
- Tự học, nghiên cứu tài liệu, làm việc nhóm.
 Thái độ: 
- Có ý thức xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp, phòng bệnh và phòng tránh các tai nạn thường gặp ở trẻ.   
- Có tinh thần trách nhiệm, cầu thị, sẵn sàng phối hợp với bạn để thực hiện tốt các nhiệm vụ học tập

5. Giáo trình và tư liệu: 
Tài liệu tham khảo chính:
1. Phạm Thị Nhuận (2016), Giáo trình phòng bệnh cho trẻ mầm non,  NXB Văn hóa – văn nghệ.
2. Phạm Thị Nhuận (2011), Sơ cấp cứu và an toàn cho trẻ, Trường CĐSP TW TP. HCM.
3. Thu Hiền, Hồng Thu, Anh Sơn (2015), Cẩm nang chăm sóc sức khỏe trẻ em trong trường mầm non,  NXB Giáo dục Việt Nam
Tài liệu tham khảo phụ:
1. Bùi Thúy Ái (2005), Giáo trình giải phẫu sinh lý - vệ sinh phòng bệnh trẻ em, NXB Hà Nội.
2. Phạm Thị Nhuận (2007), Vệ sinh chăm sóc trẻ, Trường CĐSP TW TP. HCM.
3. Hoàng Thị Phương (2003), Giáo trình vệ sinh trẻ em, NXB ĐHSP.
4. Các trang web:
http://www.suckhoecongdong.com.vn
http://www.ykhoa.net
http://www.khoahocphothong.com.vn
6. Phương thức đánh giá học phần: 
[1] Yêu cầu chung của học phần theo quy chế:
· Tham gia đầy đủ các buổi học trên lớp.
· Chủ động đọc giáo trình, tham khảo các tài liệu khác phục vụ cho bài học.
· Chuẩn bị đầy đủ các nội dung được giao trước khi lên lớp.
· Tích cực họat động trong giờ học (được ghi nhận).
· Có tinh thần hợp tác làm việc nhóm.
· Sưu tầm tài liệu liên quan đến nội dung cần tìm hiểu.
[2] Để hoàn tất học phần, sinh viên phải “đạt”:
· Điểm tổng kết học phần  5,0 (năm) điểm theo thang điểm 10,0 (mười); 
· Thực hiện đầy đủ các yêu cầu đánh giá học phần theo trọng số (%) của các điểm thành phần như sau:
· Điểm quá trình:  	Chiếm (40)% (a)
· Điểm thi cuối kỳ: 	Chiếm (60)% (b)
· Điểm tổng kết học phần:  	(a) + (b) = 100%
· Xếp loại đánh giá của học phần: Theo thang điểm 10,0
[3] Phương pháp, hình thức đánh giá kết quả học tập học phần :
Kiểm tra đánh giá thường xuyên:  		40% 
 - Chuyên cần, thực hiện đầy đủ các bài tập trên lớp: 10%
- Thực hành (cá nhân/nhóm): 15%
- Kiểm tra đánh giá giữa kỳ: 15%
Thi cuối kỳ:	Tự luận				60 % 
Thang điểm: Thang điểm 10

7. Nội dung học phần (đề cương chi tiết của học phần)

	STT
	NỘI DUNG

	
	

	1
	Bài 1: Chăm sóc sức khỏe ban đầu ở trẻ
I. Khái niệm sức khỏe, chăm sóc sức khỏe ban đầu
II. Nội dung chăm sóc sức khỏe ban đầu
III. Những tập quán sai lầm có hại đến sức khỏe của trẻ
IV. Chương trình quốc gia dành cho trẻ

	2
	Bài 2: Các bệnh lây qua đường hô hấp
I. Bạch hầu
1. Nguyên nhân
2. Đường lây
3. Triệu chứng
4. Biến chứng
5. Điều trị, chăm sóc
6. Phòng ngừa
II. Ho gà
1. Nguyên nhân
2. Đường lây
3. Triệu chứng
4. Biến chứng
5. Điều trị, chăm sóc
6. Phòng ngừa
III. Sởi
1. Nguyên nhân
2. Đường lây
3. Triệu chứng
4. Biến chứng
5. Điều trị, chăm sóc
6. Phòng ngừa
IV. Rubella
1. Nguyên nhân
2. Đường lây
3. Triệu chứng
4. Biến chứng
5. Điều trị, chăm sóc
6. Phòng ngừa
V. Quai bị
1. Nguyên nhân
2. Đường lây
3. Triệu chứng
4. Biến chứng
5. Điều trị, chăm sóc
6. Phòng ngừa
VI. Lao phổi
1. Nguyên nhân
2. Đường lây
3. Triệu chứng
4. Biến chứng
5. Điều trị, chăm sóc
6. Phòng ngừa
VII. Thủy đậu
1. Nguyên nhân
2. Đường lây
3. Triệu chứng
4. Biến chứng
5. Điều trị, chăm sóc
6. Phòng ngừa
VIII. Cúm
1. Nguyên nhân
2. Đường lây
3. Triệu chứng
4. Biến chứng
5. Điều trị, chăm sóc
6. Phòng ngừa
IX. Viêm đường hô hấp
1. Nguyên nhân
2. Đường lây
3. Triệu chứng
4. Biến chứng
5. Điều trị, chăm sóc
6. Phòng ngừa

	3
	Bài 3: Các bệnh lây qua đường tiêu hóa
I. Tiêu chảy
1. Nguyên nhân
2. Đường lây
3. Triệu chứng
4. Biến chứng
5. Điều trị, chăm sóc
6. Phòng ngừa 
II. Tay, chân, miệng
1. Nguyên nhân
2. Đường lây
3. Triệu chứng
4. Biến chứng
5. Điều trị, chăm sóc
6. Phòng ngừa 
III. Ký sinh trùng đường ruột
1. Nguyên nhân
2. Đường lây
3. Triệu chứng
4. Biến chứng
5. Điều trị, chăm sóc
6. Phòng ngừa 

	4
	Bài 4: Các bệnh lây qua đường máu - mẹ sang con
I. Viêm gan siêu vi B
1. Nguyên nhân
2. Đường lây
3. Triệu chứng
4. Biến chứng
5. Điều trị, chăm sóc
6. Phòng ngừa 
II. Uốn ván
1. Nguyên nhân
2. Đường lây
3. Triệu chứng
4. Điều trị, chăm sóc
5. Phòng ngừa

	5
	Bài 5: Các bệnh lây qua đường muỗi đốt
I. Sốt xuất huyết
1. Nguyên nhân
2. Đường lây
3. Triệu chứng
4. Điều trị, chăm sóc
5. Phòng ngừa 
II. Viêm não Nhật Bản B
1. Nguyên nhân
2. Đường lây
3. Triệu chứng
4. Biến chứng
5. Điều trị, chăm sóc
6. Phòng ngừa 

	6
	Bài 6: Các bệnh thường gặp khác
I. Đau mắt đỏ, đau mắt hột
1. Nguyên nhân
2. Đường lây
3. Triệu chứng
4. Biến chứng
5. Điều trị, chăm sóc
6. Phòng ngừa 
II. Sâu răng
1. Nguyên nhân
2. Triệu chứng
3. Phòng ngừa 
III. Viêm đường tiết niệu
1. Nguyên nhân
2. Triệu chứng
3. Điều trị, chăm sóc
4. Phòng ngừa 

	7
	Bài 7: Các tai nạn thường gặp ở trẻ
I. Bỏng
1. Nguyên nhân
2. Cách xử lý
3. Biện pháp phòng tránh	
II. Điện giật
1. Nguyên nhân
2. Cách xử lý
3. Biện pháp phòng tránh 
III. Đuối nước
1. Nguyên nhân
2. Cách xử lý
3. Biện pháp phòng tránh 
IV. Chảy máu cam
1. Nguyên nhân
2. Cách xử lý
3. Biện pháp phòng tránh 
V. Bầm tím, bong gân
1. Nguyên nhân
2. Cách xử lý
3. Biện pháp phòng tránh 
VI. Dị vật
1. Nguyên nhân
2. Biểu hiện
3. Cách xử lý
3.1. Trẻ dưới 1 tuổi
3.2. Trẻ từ 1 tuổi trở lên
4. Biện pháp phòng tránh
VII. Cấp cứu ngưng tim, ngưng thở
1. Tầm quan trọng của cấp cứu ngưng tim, ngưng thở
2. Nguyên nhân
3. Các bước sơ cấp cứu

	8
	Bài 8: Sốt cao co giật
I. Nguyên nhân
II. Biểu hiện
III. Cách xử lý
IV. Biện pháp phòng tránh

	9
	Bài 9: Lồng ruột cấp
I. Khái niệm
II. Nguyên nhân
II. Triệu chứng
III. Cách xử lý

	10
	Bài 10: Thuốc và cách sử dụng một số thuốc thông thường cho trẻ ở trường mầm non
I. Một số lưu ý khi dùng thuốc cho trẻ em
II. Đặc điểm các đường dẫn thuốc vào cơ thể
III. Cách dùng một số thuốc thông thường cho trẻ
IV. Ví trí và nội dung tủ thuốc
V. Một số thuốc nam thường dùng


8. Đề cương được biên soạn và cập nhật ngày: Tháng 02/2021
9. Đề cương được thẩm định và thông qua ngày: Tháng 01/2021
	TRƯỞNG KHOA 	GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN 
	(Ký và ghi rõ họ tên)	(Ký và ghi rõ họ tên)



	ThS. Lê Thị Thanh Nga	ThS. Trương Thị Mỹ Chi
		ThS. Nguyễn Thị Hồng Nhung
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